		Phụ lục 1: Cung cấp Văn phòng phẩm và Vật tư cho
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2026-2027

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Hiệu, ký mã hiệu sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số Lượng
	Đơn giá

	1
	Băng keo màu xanh 3,5p
	Khánh Việt. 
	Hiệu: Woder Tape, chất liệu Simili, màu xanh, kích thước 3,5P, dài 9-10m 
	Cuồn
	1
	 

	2
	Băng keo màu xanh 5p
	Khánh Việt. 
	Hiệu: Woder Tape, chất liệu Simili, màu xanh, kích thước 5P, dài 9-10m 
	Cuồn
	1
	 

	3
	Băng keo trong 1,5p
	Khánh Việt. 
	Hiệu: Khánh Việt. Mã: 100Y Màu sắc: trong suốt. 
	Cuồn
	1
	 

	4
	Băng keo trong 5p
	Khánh Việt. 
	 Hiệu: Khánh Việt. Mã: 80Y Khổ: 48mm. Chiều dài 91 mét. Màu sắc: trong suốt. 
	Cuồn
	1
	 

	5
	Băng keo trong màu vàng 5p
	Khánh Việt. 
	Hiệu: Khánh Việt. Mã: 80Y, Khổ: 48mm. Chiều dài 91 mét. Màu sắc: vàng đục. 
	Cuồn
	1
	 

	6
	Bao thơ
	Thanh Thanh.
	Thanh Thanh.
	Tờ
	1
	 

	7
	Bìa ảnh A3
	Paper Gloss. 150.  
	Hiệu: NTS Gold. Mã: 1M 230g A3
	Gram
	1
	 

	8
	Bìa ảnh A4 loại 50 tờ
	Paper Gloss. 150.  
	Hiệu: NTS Gold. Mã: 1M 180g A4
	Xấp
	1
	 

	9
	Bìa dày A3
	Prand. Bìa màu A4. Trí Minh.
	 Hiệu: Lotus. Định lượng: 160gram. Đóng gói: 100 tờ/xấp, khổ A3 (420x297mm), màu sắc: vàng, xanh, hồng. 
	Gram
	1
	 

	10
	Bìa dày A4
	Prand. Bìa màu A4. Trí Minh.
	Hiệu: Lotus. Định lượng: 160gram. Đóng gói: 100 tờ/xấp. Khổ A4 (210x297mm). Màu sắc: trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, hồng. 
	Gram
	1
	 

	11
	Bìa thái A4
	Vạn Điểm. Bìa màu A4. 
	Hiệu: Lotus. Mã: 160gsm A4 
	Gram
	1
	 

	12
	Cây bấm giấy SDI lớn
	SDI. 1137. 
	Hiệu: SDI. Mã: 1137,Cho phép dập ghim xoay các góc 45 độ, 90 độ, 360 độ. Thiết kế thân inox bọc nhựa, có thể bấm được tối đa 30 tờ. Dùng kim bấm số 3. 
	Cây
	1
	 

	13
	Cây bấm giấy SDI nhỏ
	SDI. 1104. 
	 Hiệu: SDI. Mã: 1104, có đồ gỡ kim phía sau. Sử dụng kim bấm No.10. 
	Cây
	1
	 

	14
	Cây đóng số nhảy lớn
	Deli. 7506.
	Hiệu :Deli. Mã : 7506.
	Cây
	1
	 

	15
	Dao rọc giấy F0-KN02
	Thiên Long Flexoffice. FO-KN02.
	T Hiệu: Thiên Long. Mã: F0-KN0 
	Cái
	1
	 

	16
	Decal A4
	Phong Châu, 100 tờ/gram
	Phong Châu, 100 tờ/gram
	Gram
	1
	 

	17
	Giấy photo A5
	IK Copy. 70gsm A5. Pulp & Paper. 
	IK Copy A5 định lượng 70gsm, được nhập khẩu Indonesia với chất lượng giấy trắng đều màu, độ mịn cải tiến, độ dày nâng cao. Màu sắc: trắng. Đóng gói: 500 tờ/gram, 5gram/thùng.
	Gram
	1
	 

	18
	Giấy For 80 A5 màu hồng
	Vạn Điểm. For màu 80gsm A5.
	Hiệu: Vạn Điểm. Mã: For màu 80gsm A5.
	Gram
	1
	 

	19
	Giấy for vàng A5
	Vạn Điểm. For màu 80gsm A5.
	Hiệu: Vạn Điểm. Mã: For màu 80gsm A5.
	Gram
	1
	 

	20
	Giấy for xanh biển A5
	Vạn Điểm. For màu 80gsm A5.
	Hiệu: Vạn Điểm. Mã: For màu 80gsm A5.
	Gram
	1
	 

	21
	Giấy pelure A4
	Pelure. A4. 
	Pelure. A4. 
	Gram
	1
	 

	22
	Giấy photo A3
	IK Copy A3 70gsm 
	Hiệu Plus Định lượng: 70gram. Màu sắc: trắng. Đóng gói: 500 tờ/gram, Khổ A3 (420x297mm). 
	Gram
	1
	 

	23
	Giấy photo A4
	IK Copy A4 70gsm 
	Hiệu IK Plus. Indonesia. Định lượng: 70gram. Màu sắc: trắng. Đóng gói: 500 tờ/gram, 5gram/thùng. Khổ A4 (210x297mm). 
	Gram
	1
	 

	24
	Giấy tempo
	Tempo. IPP Group.
	Hiệu: Tempo, loại lớn, cây 10 gói 
	Cây
	1
	 

	25
	Giấy than
	G-Star. Thái Lan.
	Hiệu: G-Star. Mã: Thái Lan, Kích thước: 21 x 33cm,  màu xanh dương. Đóng gói 100 tờ trong 1 hộp giấy
	Tờ
	1
	 

	26
	Hộp dấu STAMP PAD
	STAMP PAD
	SP-1 / SM-1: Khoảng  45mm x 65mm
	Cái
	1
	 

	27
	Keo dán 30ml
	Win. GL-07. 
	 Hiệu: Win Quốc Toàn, 30ml có lưới 
	Chai
	1
	 

	28
	Kéo lớn 23cm
	G-Star. OS-245.Sowi S.H.
	Hiệu: G-Star. Mã: OS-245.Sowi S.H.
	Cái
	1
	 

	29
	Kéo nhỏ 18cm
	Việt Nam. G-Star. OS-18. Công ty TNHH Sowi S.H.
	 Hiệu: Gstar. Mã: OS-18 
	Cái
	1
	 

	30
	Kim bấm 23/10
	Việt Đức. 23/10. 
	Hiệu: Việt Đức. Mã: 23/10 
	Hộp
	1
	 

	31
	Kim bấm 23/12
	Việt Đức. 23/12. 
	Hiệu: Việt Đức. Mã: 23/12
	Hộp
	1
	 

	32
	Kim bấm lớn 24/6
	Việt Đức. 24/6.
	Hiệu: Việt Đức. Mã: 24/6
	Hộp
	1
	 

	33
	Kim bấm nhỏ No.10
	Double A. No.10. 
	Hiệu: Việt Đức. Mã: No.10 
	Hộp
	1
	 

	34
	Kim kẹp bướm 15
	Echolax. 15mm.  Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 15mm 
	Hộp
	1
	 

	35
	Kim kẹp bướm 19
	Echolax. 19mm.Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 19mm 
	Hộp
	1
	 

	36
	Kim kẹp bướm 25
	Echolax. 25mm.Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 25mm 
	Hộp
	1
	 

	37
	Kim kẹp bướm 32
	Echolax. 32mm.Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 32mm 
	Hộp
	1
	 

	38
	Kim kẹp bướm 41
	Echolax. 41mm.Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 41mm 
	Hộp
	1
	 

	39
	Kim kẹp bướm 51
	Echolax. 51mm. Vân Sơn.
	Hiệu: Echo. Mã: 51mm 
	Hộp
	1
	 

	40
	Kim kẹp giấy nhựa
	Toàn Phát.
	Hiệu: Toàn Phát. Mã: TP 
	Hộp
	1
	 

	41
	Kim kẹp giấy thường
	TGA. C32. 
	Hiệu: TGA. Mã: C32 
	Hộp
	1
	 

	42
	Máy tính Casio 12 số
	Casio. MX-12B. 
	 Hiệu: Casio. Mã: HL122TV 
	Cái
	1
	 

	43
	Mouse lau bảng
	Thành Phát.
	Hiệu: Thành Phát.
	Cái
	1
	 

	44
	Mực dấu 555
	Huệ Tinh. 555.
	Hiệu: Huệ Tinh. Mã: 555.
	Hủ
	1
	 

	45
	Mực dấu tốt Shiny
	Shiny. S-62.Mẫn Đạt.
	Hiệu: Shiny. Mã: S-62, Dung tích 28ml. Màu sắc: đỏ
	Hộp
	1
	 

	46
	Mực đóng dấu đồ vải 5D- 300ml
	 Mont Marte.300ml. Ltd Co.
	Hiệu: Mont Marte, Dung tích: 300ml. Ltd Co.
	Hủ
	1
	 

	47
	Mực shiny SI 63 màu xanh
	Shiny. SI-63.Mẫn Đạt.
	Hiệu: Shiny. Mã: SI-63, Dung tích 28ml. Màu sắc: xanh
	Hộp
	1
	 

	48
	Ny lon bao tập
	Cường Thịnh. 
	 Hiệu: Cường Thịnh. Kích thước 365 x 209 mm. Màu sắc: trong suốt
	Tờ
	1
	 

	49
	Sáp đếm
	3K.  Tam Lập
	Hiệu: Sanlih. Mã: 3K 
	Hộp
	1
	 

	50
	Sổ ca rô dày 300 trang
	Thảo Linh. 
	 Hiệu: Tiến Phát. Mã: 21x33 300 trang 
	Cuốn
	1
	 

	51
	Sổ ca rô mỏng 200 trang
	Thảo Linh. 
	 Hiệu: Tiến Phát. Mã: 21x33 200 trang 
	Cuốn
	1
	 

	52
	Sơ mi 3 dây 10P (tốt)
	TL. 10F.Thảo Linh. 
	Hiệu: Thảo Linh. Mã: 10F  
	Cái
	1
	 

	53
	Sơ mi 3 dây 15P (tốt)
	TL. 15F. Thảo Linh. 
	Hiệu: Thảo Linh. Mã: 15F  
	Cái
	1
	 

	54
	Sơ mi 3 dây 20P (tốt)
	TL. 20F. Thảo Linh. 
	Hiệu: Thảo Linh. Mã: 20F  
	Cái
	1
	 

	55
	Sơ mi Đài Loan
	Ageless. 20F. Gia Linh
	Hiệu: Ageless. Mã: 20F 
	Cái
	1
	 

	56
	Sơ mi lá lớn
	Plus. F4. Công Nghiệp Plus. 
	Hiệu: Plus. Mã: F4  
	Cái
	1
	 

	57
	Sơ mi nắp
	My Clear Bag. F4.  Vĩnh Cường.
	 Hiệu: My Clear. Mã: VC, F4
	Cái
	1
	 

	58
	Tập học sinh 100 Trang
	Tân Tiến. 100 trang. 
	Hiệu: Tân Tiến. Số trang 100 trang 
	Cuốn
	1
	 

	59
	Tập học sinh 200 trang
	Tân Tiến. 200 trang. 
	Hiệu: Tân Tiến. Số trang 200 trang 
	Cuốn
	1
	 

	60
	Thước kẻ 3 tấc
	Thiên Long. SR- 03. 
	Hiệu: Thiên Long, dài 30cm, Mã: SR- 03 
	Cây
	1
	 

	61
	Viết bic đỏ TL027
	Thiên Long. TL-027. 
	Hiệu: Thiên Long. Mã: TL- 027 
	Cây
	1
	 

	62
	Viết bic xanh TL093
	Thiên Long. TL-093.
	 Hiệu: Thiên Long. Mã: TL- 093 
	Cây
	1
	 

	63
	Viết chì
	Thiên Long. PC-09. 
	Hiệu: Benta. Mã: PC-09 
	Cây
	1
	 

	64
	Viết dạ quang Thiên Long
	Thiên Long. HL-03.
	Hiệu: Thiên Long. Mã: HL-013
	Cây
	1
	 

	65
	Viết lông bảng đỏ Thiên Long
	Thiên Long Flexoffice. FO-WB015 
	 Hiệu: Thiên Long. Mã: WB-03 
	Cây
	1
	 

	66
	Viết lông bảng xanh Thiên Long
	Thiên Long Flexoffice. FO-WB015. 
	 Hiệu: Thiên Long. Mã: WB-015
	Cây
	1
	 

	67
	Viết lông dầu nhỏ
	Hiệu: Japan Zebifa, Mã: MO.120
	Hiệu: Japan Zebifa, Mã: MO.120
	Cây
	1
	 

	68
	Viết lông kim Thiên Long
	Thiên Long. PM-04. 
	Hiệu: Thiên Long. Mã: PM-04 
	Cây
	1
	 

	69
	Viết lông thường đỏ Thiên Long
	Thiên Long Flexoffice. FO-PM011. 
	Hiệu: Thiên Long. Mã: PM-011
	Cây
	1
	 

	70
	Viết lông thường xanh Thiên Long
	Thiên Long Flexoffice. FO-PM011. 
	Hiệu: Thiên Long. Mã: PM-011
	Cây
	1
	 


                                                                  














































	
Phụ lục 2: Cung cấp Văn phòng phẩm và Vật tư cho
Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2026-2027

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Hiệu, ký mã hiệu sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số Lượng
	Đơn giá

	1
	Áo gối 40 x 60cm
	Phương Anh. 
	Vải contton, kích thước 40x60cm 
	Cái
	1
	 

	2
	Bàn chải chà cầu
	Trần Thức. 
	Chất liệu nhựa, đầu bàn chải hình tròn, có tay cầm dài, phía cuối có móc treo. Kích thước: 38 x 9 x 9cm.
	Cái
	1
	 

	3
	Bàn chải giặt
	Thuận Hưng. 
	Chất liệu nhựa, có tay cầm, lông bàn chải mềm. 10cm x  4cm x 5cm.
	Cái
	1
	 

	4
	Bản lề cửa nhôm
	Xingfa. Đông Á.
	Xingfa. Đông Á.
	Cái
	1
	 

	5
	Bao nylon (lớn, dày)
	 PE. 90x120cm.
	Mã: 100kg  PE. 90x120cm. 
	Cái
	1
	 

	6
	Bát cửa nhôm
	Kin Long.
	Kin Long.
	Cái
	1
	 

	7
	Bình phong
	Vietsun. 4 cánh. 
	Vietsun. 4 cánh. 
	Cái
	1
	 

	8
	Bộ lau nhà xoay 360 độ
	Trần Thức. 144. 
	Hiệu: Trần Thức. Mã: 144  
	Cái
	1
	 

	9
	Bo thun tay áo
	Trương Gia Cát.
	Trương Gia Cát. Kích thước dài 80cm, rộng 8cm
	Cái
	1
	 

	10
	Bọc ny lon trắng 12x20cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	11
	Bọc ny lon trắng 15x25cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	12
	Bọc ny lon trắng 20x30cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	13
	Bọc ny lon trắng 25x35cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	14
	Bọc ny lon trắng 35x55cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	15
	Bọc ny lon trắng 60x100cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	16
	Bọc ny lon trắng 6x10cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	17
	Bọc ny lon trắng 9x15cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	18
	Bọc ny lon trắng có quai 25x35cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, có quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	19
	Bọc ny lon trắng có quai lớn 35x55
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, có quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	20
	Bọc ny lon trắng có quai nhỏ 15x25
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, có quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	21
	Bọc nylon trắng 5x8cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	22
	Bọc nylon trắng có quai 12x20
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, có quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	23
	Bọc nylon trắng có quai 20x30cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Màu trắng trong suốt, có quai, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	24
	Bọc rác y tế đen 53x63cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	25
	Bọc rác y tế trắng 53x63cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	26
	Bọc rác y tế trắng 70x80cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	27
	Bọc rác y tế vàng 53x63cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	28
	Bọc rác y tế vàng 70x80cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	29
	Bọc rác y tế xanh 53x63cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	30
	Bọc rác y tế xanh 70x80cm
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	GreenSun. Tổng Hợp II.
	Kg
	1
	 

	31
	Bọc zip nylon 35 x 25cm
	Tam Đại Dương.
	Màu trắng trong suốt, có viền trắng, dẻo, kiếng. 
	Kg
	1
	 

	32
	Bông lau tròn 360 độ
	VN
	VN
	Cái
	1
	 

	33
	Bột giặt 550gr Lix
	Lix.
	Hiệu Lix, trọng lượng 550g  
	Bọc
	1
	 

	34
	Ca nhựa có cán 1 lít
	Duy Tân.
	Hiệu: Duy Tân. Có tay cầm. Thể tích 1L
	Cái
	1
	 

	35
	Cây lau nhà 360 độ
	Trần Thức. 360 độ.
	Hiệu: Trần Thức. Mã: Bông lau 100% sợi cotton.
	Cây
	1
	 

	36
	Cây lau nhà inox 4 tấc
	Trần Thức. 40cm.
	Cây inox, tấm lau hình chữ nhật dài 4 tấc.
	Cây
	1
	 

	37
	Cây lau nhà inox 6 tấc
	Trần Thức. 60cm.
	Cây inox, tấm lau hình chữ nhật dài 6 tấc.
	Cây
	1
	 

	38
	Cây nhíp vắt sổ
	Vetus. HCR40. Ngô Vy.
	Vetus. HCR40. Ngô Vy.
	Cây
	1
	 

	39
	Cây thụt cầu
	Trần Thức. 
	Hiệu: Trần Thức. Chất liệu: nhựa. Đường kính cốc hút: 14.5cm  
	Cây
	1
	 

	40
	Chai xịt muỗi
	Jumbo. 600ml. 
	Hiệu: Jumbo. Dung tích: 600ml. 
	Chai
	1
	 

	41
	Chai xịt phòng
	Sumo. 400ml.
	Hiệu: Sumo. Dung tích: 400ml.
	Chai
	1
	 

	42
	Chân vịt máy may CN
	SUSSL. P351. Ngô Vy.
	Hiệu: SUSSL. Mã: P351. Ngô Vy.
	Cái
	1
	 

	43
	Chỉ ống lớn
	Tiger 4000m
	Hiệu: Tiger; Chiều dài:  4000m
	Cái
	1
	 

	44
	Chỉ may đồ (cuộn lớn) trắng, xanh
	Việt Nam
	Loại chỉ: Polyester 40/2 hoặc 60/3 (phổ biến nhất cho quần áo); Màu sắc: Trắng (trắng tẩy/trắng kem), Xanh (xanh bích, xanh đen/xanh học sinh, xanh tím than); Công dụng: May quần áo, vắt sổ, thêu, dùng cho máy may công nghiệp và gia đình; Đặc điểm: Chỉ dai, bền, không đứt ngang, màu đều.(20m/cuộn)
	Cuộn
	1
	 

	45
	Chỉ vắt sổ (Loại 1kg) Lớn
	Rồng Vàng 1Kg
	Hiệu: Rồng Vàng 1Kg
	Kg
	1
	 

	46
	Chiếu trắng ngang 0.9 m x 1.9m
	VN
	Kích thước 0.9mx1.9m
	Cái
	1
	 

	47
	Chổi bông cỏ
	 Bông Cỏ May.
	Chổi bông cỏ cán nhựa, dầy, tốt
	Cây
	1
	 

	48
	Chổi cọng dừa
	 Bông Cỏ May.
	Màu vàng rơm, bằng cọng dừa.
	Cây
	1
	 

	49
	Chổi ny lon quét bàn
	Trần Thức
	Đầu cán chổi có khoen tròn để treo. Dài 40cm.
	Cây
	1
	 

	50
	Chổi quét trần nhà
	Trần Thức
	Độ dài sử dụng từ 1m-3m, tăng giảm bằng các khớp vặn.
	Cây
	1
	 

	51
	Chốt cửa nhôm
	Huy Tiến. 
	Hiệu: Huy Tiến
	Cái
	1
	 

	52
	Chốt cửa sắt
	Việt Tiệp
	Hiệu: Việt Tiệp. Mã: 10280 
	Cái
	1
	 

	53
	Cước trắng (Inox)
	Kim Sơn. Nhãn vàng. 
	Hiệu: Kim Sơn; Mã: Nhãn vàng; Kích thước đường kính 9cm, dày 2cm. 
	Cái
	1
	 

	54
	Cước xanh
	Kim Sơn. A7. 
	Hiệu: Kim Sơn. Mã: A7; Màu sắc: Xanh lá ; Kích thước: 14 x 19cm. 
	Cái
	1
	 

	55
	Dầu máy may
	Phong Phú
	Phong Phú
	Lít
	1
	 

	56
	Dây ny lon đen loại tốt, dày
	Duyên Thành Phát.
	Hiệu: Triệu Phát; Trọng lượng: 700g 
	Kg
	1
	 

	57
	Dây ny lon màu loại tốt, dày
	TP. 1kg. Duyên Thành Phát.
	Hiệu: Triệu Phát. Trọng lượng cuồn 01kg 
	Kg
	1
	 

	58
	Dây thun 1p
	Venus. 321 - 12. 
	Hiệu: Venus. Mã: 321 - 12. (100 mét/cuồn)
	Cuồn
	1
	 

	59
	Dây thun đen
	Phong Phú. Kích thước: 20m/bó
	Màu đen, tròn, bó 20 mét 
	Bó
	1
	 

	60
	Dây thun luồn quần BN
	Venus. 321 - 8. 
	Loại tròn, màu đen, trắng (1m5/ cái)
	Cái
	1
	 

	61
	Đèn pin mũ lớn
	DP
	– Nguồn sáng: LED
– Công suất: 5W
– Dung lượng pin: 2400mAh
– Thời gian chiếu sáng: 4-6 tiếng
– Phạm vi chiếu xa: 500m – 600m
– Vật liệu: ABS
– Chống nước: IPX6
– Trọng lượng: 175g
– Kích thước: 102 x 92 x 80mm
	Cái
	1
	 

	62
	Đèn pin sạc điện (Nhỏ)
	Sunhouse. 4051. 
	Hiệu: DP. Mã: 9055 
	Cái
	1
	 

	63
	Dép nhựa tổ ong size lớn
	Speedocar. XL. Minh Phương
	Hiệu: Speedocar. XL. Minh Phương; Màu sắc: Trắng, xanh. Có lỗ thoáng khí, Chiều cao đế: 2cm; Màu sắc: trắng, xanh,... size các cỡ
	Đôi
	1
	 

	64
	Dép nhựa xanh xốp
	Minh Phương.
	Chiều cao đế: 2cm. Màu sắc: xanh, nhẹ, size các cỡ.
	Đôi
	1
	 

	65
	Găng tay cao su
	Đông Cầu Vồng. Size L. 
	Chất liệu cao su thiên nhiên, dài 37cm
	Cặp
	1
	 

	66
	Ghế đẩu nhựa (Duy tân)
	Duy Tân.
	Hiệu: Duy Tân. Mã: H001 
	Cái
	1
	 

	67
	Giấy vệ sinh trắng
	Sài Gòn.
	Chất liệu :Bột giấy hỗn hợp, không lõi.
Đặc điểm : An toàn cho vùng da nhạy cảm. Dễ tan trong nước.
	Cuộn
	1
	 

	68
	Giỏ xách vuông có quai (Đai)
	Duy Tân. 0136. 
	Hiệu: Duy Tân. Mã: 0136 
	Cái
	1
	 

	69
	Hộp đựng giấy buồng VS
	VG Pro. 
	Hiệu: VG Pro. 
	Cái
	1
	 

	70
	Hộp đựng mẫu xét nghiệm có quai
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân,  Kích thước 33x20.5x15.4cm. Dung tích: 7200ml
	Cái
	1
	 

	71
	Kệ dép nhựa 3 ngăn lớn
	 Duy Tân.
	Nhựa, 66 x 30.5 x 49 cm, có 3 tầng, hiệu Duy Tân
	Cái
	1
	 

	72
	Kệ dép nhựa 4 tầng lớn
	Duy Tân. 0174/4.
	 Nhựa, Hiệu: Duy Tân. Mã: 0174/4  
	Cái
	1
	 

	73
	Kệ kiếng buồng VS
	Kiến Gia. 
	Bằng nhựa có 2 ống cắm đồ, kích thước 45 x 30 cm.
	Cái
	1
	 

	74
	Kéo cắt vải
	KHALIK
	Chất liệu: Thép không gỉ (Stainless Steel), thép mangan mạ điện, hoặc thép carbon cao cấp (độ cứng cao, giữ bén lâu); Kích thước: 25-30cm
	Cây
	1
	 

	74
	Khăn lông 4T (Tốt)
	Phương Anh. Cotton 100%. 
	Hiệu: Phương Anh. Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước dài 40cm, màu trắng, xanh, vàng, hồng 
	Cái
	1
	 

	75
	Khăn lông 9T (Tốt)
	Phương Anh. Cotton 100%. 
	Hiệu: Phương Anh. Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước dài 90cm, màu trắng, xanh, vàng, hồng 
	Cái
	1
	 

	76
	Khăn vuông trắng 28x28 cm
	Phương Anh. Cotton 100%. 
	Hiệu: Phương Anh. Chất liệu: Cotton 100%. Màu sắc: trắng, cotton, kích thước 28x28cm 
	Cái
	1
	 

	77
	Khăn vuông vàng 28x28 cm
	Phương Anh. Cotton 100%. 
	Hiệu: Phương Anh. Chất liệu: Cotton 100%. Màu sắc: vàng, cotton, kích thước 28x28cm 
	Cái
	1
	 

	78
	Kiếng treo nhà VS
	Nhật Triều.
	Bằng nhựa có 2 ống cắm đồ, kích thước 45 x 30 cm.
	Cái
	1
	 

	79
	Kim may máy số 14
	Organ. 90/16. Phong Phú. 
	Hiệu: Organ. Mã: 90/16. Phong Phú. 
	Cây
	1
	 

	80
	Kim may tay
	Organ. 90/14. Phong Phú. 
	Hiệu: Organ. Mã: 90/14. Phong Phú. 
	Cái
	1
	 

	81
	Kim vắt sổ
	 Organ. 80/5.Phong Phú. 
	Hiệu: Organ. Mã: 80/5.Phong Phú. 
	Cái
	1
	 

	82
	Ky rác
	Vĩ Hưng.
	Hiệu: Vĩ Hưng. Mã: 6277 
	Cái
	1
	 

	83
	Lưỡi lam
	Hy Lạp. Bic. Bic Ltd Co.
	 Hiệu: Bic, hộp 100 miếng 
	Cái
	1
	 

	84
	Ly giấy loại trung (cây 50 cái)
	VietCup. 180ml. 
	Hiệu: VietCup. Dung tích: 180ml. 
	Cái
	1
	 

	85
	Ly giấy nhỏ ( Cây 50 cái )
	VietCup. 90ml.
	Hiệu: VietCup. Dung tích: 90ml. 
	Cái
	1
	 

	86
	Máng nhựa gội đầu
	Nhựa Việt Nhật.
	Hiệu: Nhựa Việt Nhật. Chậu gội tiện ích. Mã: 220.
	Cái
	1
	 

	87
	Móc treo tường inox tốt
	Hòa Phát
	Chất liệu inox không gỉ, Inox 304, 5 tấc.
	Cái
	1
	 

	88
	Muối bọt
	Muối Bạc Liêu. 
	Hiệu: Muối Bạc Liêu. Khối lượng 1kg/bọc , MUỐI  SẠCH
	Kg
	1
	 

	89
	Nhắp cắt chỉ
	Thiết Bị May Bình Minh
	Thiết Bị May Bình Minh
	Cây
	1
	 

	90
	Nồi chỉ máy may CN
	Thiết Bị May Bình Minh
	Thiết Bị May Bình Minh
	Cái
	1
	 

	91
	Nước lau kiếng
	Gift. 800ml.Á Mỹ Gia.
	Hiệu Gift. Dung tích 800 ml.  
	Chai
	1
	 

	92
	Nước lau sàn Sunlight 1kg
	Sunlight. 1kg.
	Hiệu: Sunlight, trọng lượng 01kg 
	Chai
	1
	 

	93
	Nước rửa chén
	 Mỹ Hảo. 800ml.
	 Hiệu Mỹ Hảo. Dung tích 800ml. Hương chanh. 
	Chai
	1
	 

	94
	Nước tẩy Javel chai 1kg
	Mỹ Hảo. 1kg. Cổ Phần Mỹ Hảo.
	Hiệu Javel Mỹ Hảo. Dung tích: 1 lít. 
	Chai
	1
	 

	95
	Nước tẩy toilet DUCK tím (900ml)
	Duck. 900 ml. 
	 Hiệu: DUCK. Dung tích 900 ml 
	Chai
	1
	 

	96
	Nút áo mũ lớn 1,6 phân trắng, Xanh
	Thiết Bị May Bình Minh
	Thiết Bị May Bình Minh
	Hột
	1
	 

	97
	Nút áo sơ mi trắng trong
	Lý Minh
	Lý Minh
	Hột
	1
	 

	98
	Ổ khóa tay nắm Novosom germany
	Novosom Germany.Phú Việt Cường. 
	Hiệu Novosom germany 
	Cái
	1
	 

	99
	Ổ khóa tủ nhôm
	Solex. Phú Việt Cường. 
	Hiệu Solex 
	Cái
	1
	 

	100
	Ổ khóa việt tiệp 
	Việt Tiệp
	Kích thước: 89mm x 62mm;Đường kính móc khóa (phi): 12mm;Đặc điểm: Khóa chìa, thân đồng, chống mài mòn, chịu lực cao.
	Cái
	1
	 

	101
	Ống khóa hộc bàn
	Ivan. Nguyên Việt
	 Hiệu: Pro Hardware 
	Cái
	1
	 

	102
	Phấn may
	Son Panda. 
	Son Panda. (Màu hồng, xanh,….)
	Cục
	1
	 

	103
	Pin Trung
	Panasonic
	1,5V ( Pin R14 , Pin C ) 
	Cục
	1
	 

	104
	Pin AAA
	Con Ó
	Mã: AAA
	Cục
	1
	 

	105
	Pin AA
	Con Ó
	Mã: AA
	Cục
	1
	 

	106
	Pin Đại Con Ó
	Con Ó
	PVC R20C - Size D
	Cục
	1
	 

	107
	Pin tròn
	Panasonic. CR-2032. 
	Hiệu: Panasonic. Mã: CR-2032. 
	Cục
	1
	 

	108
	Rổ nhựa 21cm x 9cm đầu gường
	Duy Tân. 
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước: 21cm x 9cm
	Cái
	1
	 

	109
	Rổ nhựa 6 tấc
	Duy Tân. 
	 Hiệu: Duy Tân; kích thước đường kính 60cm 
	Cái
	1
	 

	110
	Sọt nhựa Duy Tân
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước 44x44x54.5cm
	Cái
	1
	 

	111
	Tấm lau thay 4 tấc
	 Trần Thức. 
	 Tấm lau hình chữ nhật, độ dài 40cm 
	Cái
	1
	 

	112
	Tấm lau thay 6 tấc
	 Trần Thức. 
	 Tấm lau hình chữ nhật, độ dài 60cm 
	Cái
	1
	 

	113
	Thảm gai khổ WELCOME ME
	WELCOME
	Độ dày: 1,0cm
Kích thước: 1,2m
Loại sợi: Sợi nhựa rối
Xuất xứ: Đài Loan
Số màu: xanh lá, xanh dương, xám, đỏ
Loại đế: Nhựa mềm
	Cái
	1
	 

	114
	Thảm thun
	Phương Anh
	Bằng vải thun, kích thước 40 x 60 cm
	Cái
	1
	 

	115
	Thun khoanh
	Tân Thành. A1.
	Hiệu: Tân Thành. Mã: A1, trọng lượng 0,5kg 
	Cái
	1
	 

	116
	Thùng nhựa 220 lít (có nắp)
	Duy Tân.
	Hiệu: Duy Tân; Dung tích: 220l, có nắp, Màu trắng, vàng, xanh, đỏ. 
	Cái
	1
	 

	117
	Thùng nhựa 25l
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Dung tích: 25l, Màu trắng, vàng, xanh, đỏ. 
	Cái
	1
	 

	118
	Thùng nhựa CN 70x40x30
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước:70 x 40x 30 cm, Màu trắng, vàng, xanh. 
	Cái
	1
	 

	119
	Thùng nhựa có bánh xe 30L
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước:52 x 26x 27cm, Màu trắng, vàng, xanh. 
	Cái
	1
	 

	120
	Thùng rác đạp chân lớn
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước: 34.5 x 34 x44 cm, Màu trắng, vàng, xanh. 
	Cái
	1
	 

	121
	Thùng rác đạp chân nhỏ
	Duy Tân
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước: 25 x 23.5 x 29.5cm, Màu trắng, vàng, xanh. 
	Cái
	1
	 

	122
	Thùng rác đạp chân vừa
	Duy Tân, Kích thước 30.5x26x36 cm
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước: 30.5x26x36 cm
	Cái
	1
	 

	123
	Thùng rác nắp lật đại
	Duy Tân, Kích thước 47x44x74cm
	Hiệu: Duy Tân; Kích thước:47x44x74cm 
	Cái
	1
	 

	124
	Thuốc diệt cỏ chai lớn 900ml
	Niphosate. 900ml.Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến.
	Niphosate. 900ml.Giải Pháp Nông Nghiệp Tiên Tiến.
	Chai
	1
	 

	125
	Thước dây
	An Thuận
	Thước dây Đức Hoechstmass 2 mặt trắng vàng dài 150cm/ 60 inch vạch kẻ rõ ràng đo chuẩn xác, mềm mại.
	Cuộn
	1
	 

	126
	Trà bắc
	Thái Nguyên. 1kg.
	Hiệu: Thái Nguyên; Trọng lượng: 1kg.
	Kg
	1
	 

	127
	Xà bông nước (Sữa rửa tay) S.P.Ca
	S.P.CA. Rạng Đông.
	Hiệu:  S.P.CA. Mã: 5L 
	Lít
	1
	 

	128
	Xô nhựa 20 lít có nắp
	Duy Tân.
	Hiệu: Duy Tân. Dung tích : 20l có nắp
	Cái
	1
	 

	129
	Xô nhựa 20 lít Không có nắp
	Duy Tân.
	Hiệu: Duy Tân. Dung tích : 20l Không có nắp
	Cái
	1
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